
Câu 141. Bà Mai là công chức có hệ số lương 2,67 đang công tác 
tại địa bàn có 

phụ cấp khu vực hệ số 0,1, phụ cấp công vụ 25%. Mức lương cơ sở 
là 1.490.000 

đồng/tháng. Tổng các khoản phụ cấp bà Mai nhận được là : 

A. 1.135.000 đồng/tháng 

B. 1.296.000 đồng/tháng 

C. 1.143.575 đồng/tháng 

D. 1.509.000 đồng/tháng 

Câu 142. Ở Việt Nam, cơ sở tăng lương cho công chức dựa vào :* 

A. Mức độ hoàn thành công việc 

B. Thâm niên công tác. 

C. Ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình làm việc 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 143. Ông Hùng là viên chức có hệ số lương 3,0. Tháng 8/2022, 
ông được 

cơ quan cử đi công tác 20 ngày tại địa bàn có phụ cấp khu vực hệ 
số 0,3. Mức 

lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương cơ bản và 
phụ cấp lương 

tháng 8/2022 của ông Hùng là : 

A. 4.917.000 đồng/tháng 

29B. 4.470.000 đồng/tháng 

C. 4.246.987 đồng/tháng 

D. 4.564.859 đồng/tháng 

Câu 144. Căn cứ để tính phụ cấp thu hút KHÔNG bao gồm :` 

A. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

B. Điều kiện sống và sinh hoạt của vùng được thu hút 

C. Phụ cấp ưu đãi nghề 

D. Phụ cấp thâm niên vượt khung 



Câu 145. Bà Lan đang làm việc tại địa bàn có phụ cấp khu vực hệ 
số 0,4. Tháng 

6/2022 bà đi công tác 15 ngày tại địa bàn có phụ cấp khu vực hệ 
số 0,2. Mức 

lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Phụ cấp khu vực tháng 
6/2022 của bà Lan 

là : ` 

A. 447.000 đồng/tháng 

B. 298.000 đồng/tháng 

C. 397.678 đồng/tháng 

D. 596.000 đồng/tháng 

Câu 147. Ở Việt Nam, tiền lương trong khu vực hành chính công 
phụ thuộc 

vào : 

A. Hệ số lương theo quy định của nhà nước. 

B. Mức lương theo vị trí công việc do đơn vị quy định 

C. Các khoản phúc lợi tài chính của công chức 

D. Chính sách khen thưởng của đơn vị 

Câu 148. Ông Hùng là viên chức có hệ số lương 4,98, phụ cấp 
thâm niên vượt 

khung là 9% và phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,5. Mức lương cơ sở 
là 1.490.000 

đồng/tháng. Tổng tiền lương cơ bản và phụ cấp lương ông Hùng 
hưởng là : 

A. 7.420.200 đồng/tháng 

B. 8.165.200 đồng/tháng 

C. 8.900.068 đồng/tháng 

D. 8.088.018 đồng/tháng 

Lương cơ bản : 1.490.000 x 4,98 = 7.420.200 

PC thâm niên vượt khung : 4,98 x 1.490.000 x 9% = 667.818 

PC chức vụ lãnh đạo : 1.490.000 x 0,5 = 745.000 



=>8.833.018 sai đề 

30Câu 149. Nhà nước tăng tiền lương cơ sở sẽ tác động trực tiếp 
đến : * 

A. Tiền lương cán bộ, công chức 

B. Tiền lương của mọi la động trong các thành phần kinh tế 

C. Tiền lương người lao động làm việc khu vực tư nhân 

D. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 150. Thời gian để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo : 

A. Thời gian học việc 

B. Thời gian giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong 
các cơ sở giáo 

dục công lập 

C. Thời gian ốm đau thai sản vượt quá quy định của pháp luật lao động 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 152. Bệnh viện đa khoa huyện là : 

A. Đơn vị hành chính công 

B. Đơn vị sự nghiệp 

C. Đơn vị sản xuất kinh doanh 

D. Tổ chức chính trị - xã hội 

Câu 154. ……….. KHÔNG thuộc đơn vị hành chính công . 

A. Bộ Y tế 

B. Trung tâm Y tế huyện 

C. Sở Y tế 

D. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 155. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo được tính bằng : 

A. Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo nhân với mức lương hiện hưởng 

B. Tỷ lệ % được hưởng nhân với mức lương cơ sở 

C. Tỷ lệ % được hưởng nhân với mức lương hiện hưởng 

D. Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo nhân với mức lương cơ sở 



Câu 156. Điều chỉnh tiền lương trong khu vực công trên cơ sở tăng 
năng suất 

lao động xã hội ................. . 

A. Thường không làm tăng lạm phát 

B. Làm tăng lạm phát 

C. Tăng tỷ lệ thất nghiệp 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

31Câu 157. Tỷ lệ hưởng phụ cấp thâm niên nghề giáo là 5% mức 
lương hiện 

hưởng bao gồm phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên 
vượt khung 

(nếu có) khi viên chức . 

A. Tham gia giảng dạy và đóng bảo hiểm xã hội đủ 60 tháng 

B. Tham gia giảng dạy và đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 năm 

C. Tham gia đóng bảo hiểm xã hội đủ 60 tháng 

D. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 158. ………. là số tiền nhằm bù đắp cho những người vừa làm 
công tác 

chuyên môn nghiệp vụ vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không 
thuộc chức 

vụ lãnh đạo mà chưa được xác định trong mức lương . 

A. Phụ cấp trách nhiệm công việc 

B. Phụ cấp khu vực 

C. Phụ cấp thu hút 

D. Phụ cấp lưu động 

Câu 159. Chị Thương là công chức có hệ số lương 4,98; mức phụ 
cấp thâm niên 

vượt khung là 15% và phụ cấp thu hút là 50%. Mức lương cơ sở là 
1.490.000 

đồng/tháng. Phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thu hút chị 
Thương 

hưởng lần lượt là :` 



A. 1.113.030 đồng/tháng và 4.266.615 đồng/tháng 

B. 1.113.030 đồng/tháng và 3.710.100 đồng/tháng 

C. 223.500 đồng/tháng và 4.266.615 đồng/tháng 

D. Không đáp án nào đúng 

Câu 161. Ông Nam là công chức loại B. Ngày 20/10/2015 ông đủ 
điều kiện nâng 

bậc lương. Tuy nhiên ngạch lương ông hưởng không còn bậc để 
nâng nữa. Vậy 

% hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung của ông Nam hiện nay là 
bao nhiêu ? 

A. 11%... 

B. 12% 

C. 13% 

D. 14% 

32Câu 162. …….… là mức độ thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu trong 
những điều 

kiện kinh tế xã hội cụ thể .` 

A. Tiền lương tối thiểu khu vực công 

B. Nhu cầu tối thiểu 

C. Nhu cầu sống tối thiểu 

D. Mức sống tối thiểu 

Câu 163. Người lao động đi công tác chưa tròn 1 tháng mà nơi đến 
không có 

phụ cấp khu vực thì :` 

A. Hưởng phụ cấp khu vực của nơi trước khi đi công tác 

B. Thôi không hưởng phụ cấp khu vực 

C. Được hưởng phụ cấp khu vực bằng tiền lương cơ sở 

D. Tất cả đáp án đều sai 

Câu 164. Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp khu vực :` 

A. Người lao động đang làm việc trong vùng có phụ cấp khu vực 

B. Chỉ có cán bộ, công chức sống trong vùng có phụ cấp khu vực 



C. Chỉ có cán bộ viên chức sống trong vùng có phụ cấp khu vực 

D. Chỉ có nhân viên quản lý trong các doanh nghiệp 

Câu 165. Vai trò của tiền lương tối thiểu khu vực công là cơ sở 
để :` 

A. Tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức 

B. Doanh nghiệp xác định mức lương cho các vị trí, chức danh công việc 

C. Phân công lao động trong doanh nghiệp 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 166. Một trong những ................ của tiền lương tối thiểu 
trong khu vực 

công là phải bảo đảm mối quan hệ hợp lý giữa mức lương tối 
thiểu, trung bình 

và tối đa .` 

A. Yêu cầu 

B. Vai trò 

33C. Chức năng 

D. Mục đích 

Câu 167. Cơ quan chỉ đạo về chuyên môn quản lý tiền lương cho 
các Phòng Nội 

vụ huyện, quận, thị xã :` 

A. Sở Nội vụ 

B. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

C. Phòng Nội vụ 

D. Ủy Ban nhân dân huyện. sai 

Câu 168. Nguyên tắc xếp lương và trả lương trong khu vực công : 

A. Làm công việc gì, giữ chức vụ gì thì trả lương theo công việc 
đó, chức vụ đó 

B. Lợi nhuận càng cao thì tiền lương càng cao 

C. Tốc độ tăng liền lương bình quân phải lớn hơn tốc độ tăng năng suất lao 
động 

D. Tất cả đáp án đều đúng 



Câu 169. ………… trong quản lý tiền lương khu vực công là cách 
thức tác động 

của nhà nước đến các cơ quan tổ chức, cá nhân trong khu vực 
công dựa trên 

những lợi ích kinh tế có tính hướng dẫn .` 

A. Phương pháp hành chính 

B. Phương pháp kinh tế 

C. Phương pháp giáo dục 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 171. Thiết lập mục tiêu chính sách tiền lương là một nội dung 
của : 

A. Hoạch định chính sách tiền lương. 

B. Tổ chức thực hiện chính sách 

C. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách 

D. Đánh giá và điều chỉnh chính sách 

Câu 172. Ông Hà là công chức loại B đang hưởng lương bậc 12/12. 
Ngày 

02/1/2017 ông bắt đầu được hưởng phụ cấp thâm niên vượt 
khung. Đến ngày 

2/3/2022, tỷ lệ % phụ cấp thâm niên vượt khung ông Hà được 
hưởng là :` 

34A. 10% 

B. 7% 

C. 8% 

D. 9%11% (sai) 

Câu 173. Anh Toàn là viên chức lãnh đạo bậc 5/9 với hệ số lương là 
3,66; phụ 

cấp chức vụ hệ số 0,2; Thu nhập của anh gồm tiền lương cơ bản và 
tiền lương 

tăng thêm. Tiền lương cơ bản tính theo đúng quy định của Nhà 
nước, tiền lương 



tăng thêm chiếm 55% thu nhập. Hãy tính tiền lương tăng thêm 
của anh biết 

mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, anh làm đủ ngày ngày 
công chế độ 

tháng . ` 

A. 3.163.270 đồng/tháng 

B. 5.453.400 đồng/tháng 

C. 5.751.400 đồng/tháng 

D. 6.123.500 đồng/tháng 

Câu 174. Bà Mai là viên chức loại A hưởng lương ở bậc cuối cùng 
từ ngày 

24/1/2015. Trong thời gian giữ mức lương ở bậc cuối, bà luôn hoàn 
thành tốt 

nhiệm vụ. Câu 107. Đến ngày 3/4/2022, tỷ lệ % phụ cấp thâm niên 
vượt khung 

bà Mai được hưởng là :` 

A. 9%. 

B. 10% 

C. 7% 

D. 8%. 

Câu 175. Ông Huy là viên chức Nhà nước bậc 8/8 với hệ số lương là 
6,38; Ông 

đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung là 6%; ông đang công 
tác tại vùng 

có phụ cấp khu vực hệ số 0,7. Hãy tính thu nhập của ông. Biết 
mức lương cơ sở 

là 1.800.000 đồng/tháng, chế độ làm việc theo quy định của Nhà 
nước .` 

A. 11.119.572 đồng/tháng 

35B. 10.076.572 đồng/tháng 

C. 13.433.040 đồng/tháng 

D. 11.100.222 đồng/tháng 



Câu 176. Ông Huy là viên chức Nhà nước bậc 8/8 với hệ số lương là 
6,38; Ông 

đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung là 7%; ông đang làm 
công việc có 

phụ cấp chức vụ hệ số 0,4. Hãy tính thu nhập của ông. Biết mức 
lương cơ sở là 

1.800.000 đồng/tháng, chế độ làm việc theo quy định của Nhà 
nước .` 

A. 10.320.634 đồng/tháng 

B. 13.007.880 đồng/tháng 

C. 12.655.200 đồng/tháng 

D. 10.120.124 đồng/tháng 

Câu 177. Ông Lân là viên chức đang công tác tại bệnh viện Đại học 
Y Hà Nội. 

Tháng 4/2022, ông được cơ quan cử đi công tác 18 ngày tại nơi có 
phụ cấp khu 

vực hệ số 0,3. Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Phụ cấp 
khu vực tháng 

4/2022 của ông Lân là :` 

A. Không có đáp án nào đúng 

B. 447.000 đồng/tháng 

C. 350.000 đồng/tháng 

D. 335.250 đồng/tháng 

Câu 178. Anh Vinh là viên chức bậc 4/9 với hệ số lương là 3,33; 
Anh làm công 

tác lãnh đạo có phụ cấp chức vụ 0,4; Thu nhập của anh gồm 2 
khoản là tiền 

lương cơ bản và tiền lương tăng thêm. Hãy tính tiền lương tăng 
thêm của anh 

biết: thu nhập của anh là 11.000.000 đồng, mức lương cơ sở là 
1.800.000 

đồng/tháng, anh làm đủ ngày ngày công chế độ tháng . 

36A. 5.099.600 đồng 



B. 4.286.000 đồng 

C. 5.453.400 đồng 

D. 9.000.000 đồng 

Câu 179. Anh Lý là viên chức có hệ số lương 3,99 và phụ cấp chức 
vụ 0,5. Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Phụ cấp chức vụ 
lãnh đạo và mức lương anh hưởng lần lượt là :` 

A. 745.000 đồng/tháng và 6.690.100 đồng/tháng 

B. 745.000 đồng/tháng và 5.945.100 đồng/tháng 

C. 2.972.550 đồng/tháng và 5.945.100 đồng/tháng 

D. 2.972.550 đồng/tháng và 6.690.100 đồng/tháng 

Câu 180. Ông Hòa là công chức có hệ số lương 4,98, phụ cấp thâm 
niên vượt khung 8% và phụ cấp công vụ 25%. Mức lương cơ sở là 
1.490.000 đồng/tháng. Thu nhập cuối tháng ông hưởng : 

A. 9.868.866 đồng/tháng 

B. 8.311.816 đồng/tháng 

C. 7.718.200 đồng/tháng 

D. 8.013.816 đồng/tháng 

Câu 181. Tiền lương khu vực công KHÔNG có mối quan hệ với :` 

A. Chất lượng dịch vụ công 

B. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

C. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong khu vực công 

D. Năng lực thực thi công vụ của công chức 

Câu 182. Chị Hoa là bác sĩ bậc 5/9 có hệ số lương là 3,66; chị 
hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,3. Trong tháng chị đi làm đủ 
ngày công chế độ tháng nhưng có 10 ngày chị làm công việc có 
phụ cấp độc hại nguy hiểm hệ số 0,2. Hãy xác định thu nhập cuối 
tháng cho chị Hoa. Biết tiền lương cơ sở là 1.490.000 đồng, ngày 
công chế độ là 22 ngày . 

A. 6.035.855 đồng 

B. 5.114.145 đồng 

C. 5.696.600 đồng 

D. 7.123.111 đồng 



Câu 183. Ban hành chính sách tiền lương tối thiểu trong khu vực 
công là nội dung của :

A. Quản lý tiền lương trong khu vực công 

B. Quản lý tiền lương trong doanh nghiệp 

C. Quản lý tài chính trong doanh nghiệp 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 184. Bà Hồng là công chức bậc 3/10 với hệ số lương tương ứng 
2,72. Bà làm việc tại địa bàn được áp dụng mức phụ cấp khu vực 
hệ số 0,1; phụ cấp công vụ 25%. Mức lương cơ sở là 1.490.000 
đồng/tháng. Tổng thu nhập trong tháng bà được nhận là : 

A. 4.730.450 đồng/tháng 

B. 5.162.200 đồng/tháng 

C. 5.215.000 đồng/tháng 

D. 4.920.050 đồng/tháng 

Câu 185. Bà Liên làm việc tại một UBND xã đóng trên địa bàn có 
phụ cấp khu vực hệ số 0,4. Tháng 4/2022, Bà được bổ nhiệm giữ 
chức vụ chủ tịch liên hiệp phụ nữ Xã với hệ số phụ cấp chức vụ là 
0,15. Hệ số lương hiện hưởng của bà là 2,25. Mức lương cơ sở là 
1.490.000 đồng/tháng. Tổng thu nhập trong tháng của bà Liên là : 

A. 4.223.500 đồng/tháng 

B. 5.096.000 đồng/tháng 

C. 4.172.000 đồng/tháng 

38D. 5.059.000 đồng/tháng 

Câu 187. Bà Mai đang hưởng lương bậc 8/9 với hệ số lương là 4,65. 
Bà là hiệu trưởng trường trung học phổ thông đóng trên địa bàn 
có phụ cấp khu vực hệ số 0,2. Hệ số phụ cấp chức vụ bà được 
hưởng là 0,6. Mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Tổng thu 
nhập bà Mai nhận được trong tháng là : 

A. 9.810.000 đồng/tháng 

B. 8.894.000 đồng/tháng 

C. 8.120.500 đồng/tháng 

D. 8.171.200 đồng/tháng 



Câu 188. Bà Nga là công chức có hệ số lương là 3,99 và phụ cấp 
đặc biệt hưởng 50%. Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. 
Phụ cấp đặc biệt và mức lương bà Nga hưởng lần lượt là : 

A. 745.000 đồng/tháng và 8.917.650 đồng/tháng 

B. 2.972.550 đồng/tháng và 8.917.650 đồng/tháng 

C. 745.000 đồng/tháng và 5.945.100 đồng/tháng 

D. 2.972.550 đồng/tháng và 5.945.100 đồng/tháng 

Câu 189. Chị Lệ là viên chức của một huyện miền núi, nơi có phụ 
cấp khu vực hệ số 0,4. Công việc của chị thường xuyên phải đi đến 
thôn bản để phổ cập thông tin được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 
0,2. Hệ số lương hiện hưởng của chị là 2,66. Mức lương cơ sở là 
1.490.000 đồng/tháng. Tổng thu nhập trong tháng của chị là : 

A. 4.130.450 đồng/tháng 

B. 4.857.400 đồng/tháng 

C. 4.260.950 đồng/tháng 

D. 5.020.050 đồng/tháng 

Câu 190. Thôi làm công việc có phụ cấp ............ thì thôi hưởng 
phụ cấp .` 

A.Phụ cấp khu vực 

B. Phụ cấp lưu động ( có pc độc hại nguy hiểm ) 

C. Phụ cấp chức vụ 

D. Tất cả đáp án đều đúng (sai) 

Câu 191. Bà Huệ là công chức hưởng lương theo hệ số 3,03; phụ 
cấp chức vụ hệ số 0,4 và phụ cấp công vụ hưởng 25%. Mức lương 
cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Thu nhập trong tháng bà Huệ được 
nhận là : 

A. 6.947.125 đồng/tháng. Sai đề 

B. 5.792.375 đồng/tháng 

C. 5.220.950 đồng/tháng 

D. 5.320.050 đồng/tháng 

Câu 192. Bà Hoan đang hưởng lương theo bậc 9/9 với HSL = 4,98 
được 8 năm. Bà được hưởng phụ cấp công vụ tỷ lệ 25% và hệ số 



phụ cấp chức vụ 0,3. Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. 
Thu nhập trong tháng bà Hoan được nhận là : 

A. 10.761.525 đồng/tháng 

B. 10.464.270 đồng/tháng 

C. 10.576.020 đồng/tháng . sai đề 

D. 10.834.305 đồng/tháng 

Câu 193. Bà Hương là viên chức có hệ số lương 3,99 đang công tác 
tại địa bàn có mức phụ cấp thu hút 70%. Ngày 1/5/2022, bà nhận 
quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo có hệ số 0,45. Mức 
lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Thu nhập tháng 5/2022 của 
bà Hương là : 

A. 13.586.400 đồng/tháng 

B. 11.246.520 đồng/tháng (sai) 

C. 13.019.400 đồng/tháng 

D. 10.084.300 đồng/tháng 

Câu 194. Ông Nam là thẩm tra viên thi hành án dân sự đang 
hưởng lương theo hệ số 4,32. Công việc ông Nam làm được hưởng 
phụ cấp trách nhiệm theo nghề tỷ lệ 25%. Mức lương cơ sở là 
1.490.000 đồng/tháng. Thu nhập trong tháng của ông Nam là : 

A. 8.469.000 đồng/tháng 

B. 8.640.000 đồng/tháng 

C. 8.046.000 đồng/tháng 

D. 8.064.000 đồng/tháng 

Câu 195. Thôi làm công việc có .............. từ 1 tháng trở lên sẽ thôi 
hưởng phụ cấp .

A. Phụ cấp khu vực 

B. Phụ cấp trách nhiệm. sai 

C. Phụ cấp đặc biệt 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

Câu 196. Bà Hiền là chuyên viên hưởng lương hệ số là 3,0. Bà làm 
việc tại địa bàn áp dụng mức phụ cấp đặc biệt 30%. Mức lương cơ 
sở là 1.490.000 đồng/tháng. Thu nhập trong tháng bà Hiền được 
nhận là : 



A. 5.811.000 đồng/tháng 

B. 5.281.200 đồng/tháng 

C. 5.657.200 đồng/tháng 

D. 5.456.800 đồng/tháng 

Câu 197. Chị Thơm là viên chức đang hưởng lương theo hệ số 3,33 
và phụ cấp khu vực hệ số 0,1. Công việc chị làm có phụ cấp độc 
hại, nguy hiểm hệ số 0,4. Trong tháng chị làm đủ ngày công chế 
độ. Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Thu nhập cuối 
tháng chị Thơm hưởng là : 

A. 5.259.700 đồng/tháng 

B. 5.110.700 đồng/tháng 

C. 4.961.700 đồng/tháng 

41D. 5.706.700 đồng/tháng 

Câu 198. Khẳng định nào sai ?` 

A. Phụ cấp lưu động chỉ trả tại nơi làm việc 

B. Phụ cấp khu vực chỉ trả tại nơi làm việc 

C. Phụ cấp chức vụ chỉ trả tại nơi làm việc 

D. Tất cả đáp án đều sai. (sai) 

Câu 199. Bà Hòa là viên chức hưởng lương theo hệ số 4,65; phụ 
cấp khu vực hệ số 0,2 và phụ cấp ưu đãi nghề hưởng tỷ lệ 5%. Mức 
lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng. Thu nhập cuối tháng bà Hòa 
hưởng là : 

A. 7.572.925 đồng/tháng 

B. 6.928.500 đồng/tháng 

C. 7.226.500 đồng/tháng 

D. 7.274.925 đồng/tháng 

Câu 200. Chị Hương là viên chức có hệ số lương 3,99 và phụ cấp 
đặc biệt hưởng tỷ lệ 30%. Mức lương cơ sở là 1.490.000 
đồng/tháng. Phụ cấp đặc biệt và mức lương chị Hương hưởng lần 
lượt là : * 

A. 1.783.530 đồng/tháng và 7.728.630 đồng/tháng 

B. 447.000 đồng/tháng và 5.945.100 đồng/tháng 



C. 1.783.530 đồng/tháng và 5.945.100 đồng/tháng 

D. 447.000 đồng/tháng và 7.728.630 đồng/tháng 

Câu 201. Chị Thắm là viên chức đang hưởng lương bậc 12/12 với 
hệ số lương 4,06 được 10 năm. Phụ cấp chức vụ hệ số 0,3. Mức 
lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Công việc chị làm có phụ 
cấp ưu đãi nghề 30%. Phụ cấp ưu đãi nghề chị Thắm nhận được 
là : 

A. 2.192.400 

B. 2.617.488 

42C. 2.639.412 

D. Không đáp án nào đúng 

Câu 202. Chị Mai là giảng viên trường đại học công lập có hệ số 
lương 4,00 và phụ cấp ưu đãi nghề là 45%. Mức lương cơ sở là 
1.490.000 đồng/tháng. Phụ cấp ưu đãi nghề và mức lương chị Mai 
hưởng lần lượt là : 

A. 670.500 đồng/tháng và 8.642.000 đồng/tháng 

B. 670.500 đồng/tháng và 5.960.000 đồng/tháng 

C. 682.000 đồng/tháng và 8.642.000 đồng/tháng 

D. 2.682.000 đồng/tháng và 5.960.000 đồng/tháng 

Câu 203. Bảng lương khu vực công KHÔNG là cơ sở để :` 

A. Nâng ngạch lương, nâng bậc lương cho cán bộ, công chức, viên chức 

B. Quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức 

C. Nhà nước thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ đối với 
cán bộ, 

công chức, viên chức 

D. Xác định và tính toán các khoản thu nhập chịu thuế 

Câu 204. Nhà nước đảm bảo sức mua của tiền lương trước sự gia 
tăng của lạm 

phát bằng cách : 

A. Thêm chế độ phụ cấp lương 

B. Điều chỉnh mức lương cơ sở 

C. Điều chỉnh tăng hệ số lương. 



D. Giữ nguyên mức lương cơ sở 

Câu 165. Vai trò của tiền lương tối thiểu khu vực công là cơ sở 
để :` 

A. Tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức 

B. Doanh nghiệp xác định mức lương cho các vị trí, chức danh công việc 

C. Phân công lao động trong doanh nghiệp 

D. Tất cả đáp án đều đúng 

43Câu 165. Vai trò của tiền lương tối thiểu khu vực công là cơ sở 
để :` 

A. Tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức 

B. Doanh nghiệp xác định mức lương cho các vị trí, chức danh công việc 

C. Phân công lao động trong doanh nghiệp 

D. Tất cả đáp án đều đúng 


